
Bậc: Tiến sĩ

Ngành: Luật 

STT
Mã phiếu 

ĐKDT

CMND

CCCD
Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh

Nơi 

sinh

Điểm

 đề cương

Điểm hồ sơ 

chuyên môn
Ghi chú

1 0850554 031184014893 Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ 06/01/1984 Hải Phòng 35 86
Lý luận và lịch sử nhà 

nước và pháp luật

2 0850522 201554851 Lê Thị Hoàng Minh Nữ 05/08/1987 Đà Nẵng 38.7 86
Luật hiến pháp và luật 

hành chính

3 0850831 001197021335 Lê Thị Huyền Trang Nữ 06/10/1997 Hà Nội 35 86
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự

4 0850250 066092000027 Nguyễn Thành Chung Nam 13/02/1992 Đắk Lắk 33.8 86.6
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự

5 0851066 001076018511 Hồ Ngọc Hải Nam 09/08/1976 Hà Nội 31.8 72.6
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự

6 0850781 038096009624 Mai Thanh Sơn Nam 01/11/1996 Thanh Hóa 34 93.8
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự

KẾT QUẢ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
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STT
Mã phiếu 

ĐKDT

CMND

CCCD
Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh

Nơi 

sinh

Điểm

 đề cương

Điểm hồ sơ 

chuyên môn
Ghi chú

7 0849995 031079002413 Nguyễn Văn Nam Nam 29/06/1979 Hải Phòng 35 66 Luật kinh tế

8 0850808 038186024216 Lê Thị Thắm Nữ 18/03/1986 Thanh Hóa 35 85 Luật quốc tế

Danh sách gồm 08 thí sinh./.

Đã ký Đã ký Đã ký

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

HIỆU TRƯỞNG

Cán bộ nhập điểm

ThS. Phùng Thị Loan

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

TS. Trần Thu Hạnh
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